
Tuần 23 (Từ ngày 20/02 đến 24/02/2023) Lớp 5A2

Ngày
thứ

Buổi
học

Tiết
Theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
20/02

Sáng

1 89 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ; TK thi đua tuần
2 45 Tập đọc Phân xử tài tình BGĐT; MC
3 111 Toán Xăng – xi- mét khối. Đề - xi – mét

khối
BGĐT; MC

BP
4 23 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT; MC

Chiều
5 111 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ
6 23 Đạo đức Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

(tiết1)
BGĐT; MC

7 45 TATC Unit 15.1: What would you like to be in
the future?

8 23 STEM Ô tô dây chun (tiết 1) BGĐT; MC

Ba
21/02

Sáng

1 45 LTVC MRVT: Trật tự - An ninh BGĐT;
MC BP

2 23 Kĩ thuật Lắp xe cần cẩu (tiết 2) BGĐT;
MC; Bộ ĐD

3 112 Toán Mét khối BGĐT
MC; BP

4 45 TLV Lập chương trình hoạt động BGĐT, MC

Chiều

5 23 Lịch sử Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên ở
nước ta

BGĐT; MC

6 45 Khoa học Bài 45: Sử dụng năng lượng điện BGĐT; MC
7 112 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ
8 45 Tiếng Anh Unit 14: What happened in the story?

- Lesson 1

Tư
22/02

Sáng

1 45 GDTC Bài 45: Nhảy dây – Bật cao – Trò
chơi: “Qua cầu tiếp sức”

2 46 Tập đọc Chú đi tuần BGĐT; MC
3 113 Toán Luyện tập BGĐT

MC, BP
4 23 Âm nhạc - Ôn tập 2 bài hát Hát mừng, Tre ngà

bên lăng Bác.
- Vận động theo bài hát.

Chiều
5 113 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ
6 45 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (T1)
7 23 Địa lí Một số nước ở châu Âu BGĐT; MC
8 90 HĐNGCK HĐNGCK: Dạy PT TNTT Bài 6: Phòng

tránh các tai nạn do điện giật và sét đánh
BGĐT; MC

Năm
23/02

Sáng

1 46 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (T2)
2 46 LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ BGĐT;

MC; BP
3 114 Toán Thể tích hình hộp chữ nhật BGĐT

MC; BP



4 23 Chính tả Nhớ-viết: Cao Bằng BGĐT; MC

Chiều

5 114 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ
6 46 TATC Unit 14:What happened in the story?
7 91 HĐTV Đọc sách thư viện Sách, truyện
8 23 Mĩ thuật Trang phục yêu thích

Sáu
24/02

Sáng

1 46 TLV Trả bài văn kể chuyện Bảng phụ
2 115 Toán Thể tích hình lập phương BGĐT

MC; BP
3 46 Khoa học Bài 46: Lắp mạch điện đơn giản BGĐT; MC

Đồ dùng KT
4 115 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC

Chiều
5 46 GDTC Bài 46: Nhảy dây – Trò chơi: “Qua

cầu tiếp sức”
BGĐT; MC

6 46 Tiếng Anh Unit 14: What happened in the story?
- Lesson 2

7 92 HĐTT Sinh hoạt lớp – Chủ điểm: Việt Nam –
Tổ quốc em

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 37
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21

Ngày 16 tháng 02 năm 2023
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


